
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị công tác

Số điện thoại 

liên hệ
Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Huyền 11/08/1988 TT Kiểm dịch y tế quốc tế 0984877391 Sở Y tế

2 Lê Bá Long 28/12/1977
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0903411676 Sở Y tế

3 Nguyễn Ngọc Anh 28/04/1991
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0934630888 Sở Y tế

4 Lê Văn Sớm 26/6/1982 Bệnh viện Trẻ em HP 0976647548 Sở Y tế

5 Đỗ Thị Diệu Thuý 26/5/1976 Bệnh viện Trẻ em HP 0983020831 Sở Y tế

6 Khúc Thị Thiện 15/10/1983 Trung tâm y tế Dương Kinh 077 2529465 Sở Y tế

7 Lê Văn Sớm 26/6/1982 Bệnh viện Trẻ em HP 097 6647548 Sở Y tế

8 Đỗ Thị Diệu Thúy 26/5/1976 Bệnh viện Trẻ em HP 098 3020831 Sở Y tế

9 Ngô Thị Vân Khánh 23/06/1980
Trung tâm Thông tin, Thống 

kê khoa học và công nghệ
0386.800.550 Sở KHCN

10 Phí Thị Kim Tuyết 27/08/1982 Văn phòng 0795345789
Thanh tra thành 

phố

11 Phạm Hồng Liên 09/5/1984 0906149179
Quỹ Đầu tư phát 

triển HP

12 Bùi Huy Diệp 10/5/1989 0939126999
Quỹ Đầu tư phát 

triển HP

13 Nguyễn Tiến Công 1/8/1973
Trung tâm Khuyến công 

và  TVPTCN 
913242673 Sở Công Thương

14 Nguyễn Thu Hương 2/13/1981
Trung tâm Khuyến công 

và  TVPTCN 
984839985 Sở Công Thương

15 Bùi Văn Hùng 20/01//1977
Trung tâm Khuyến công 

và  TVPTCN 
902252836 Sở Công Thương

16 Lê Kim Oanh 4/25/1982 Trường MN Tự Cường 976272586 Huyện Tiên Lãng

17 Đoàn Thị Huệ 5/30/1979 Trường MN Tự Cường 974781790 Huyện Tiên Lãng

18 Hoàng Minh Đức 30/11/1981 Bí thư Đảng ủy xã Kiền Bái 0914.042.868
Huyện Thủy 

Nguyên

19 Vũ Thị Mai Thùy 15/10/1981
Phó Chủ tịch HĐND xã Kiền 

Bái
0906.151.081

Huyện Thủy 

Nguyên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị công tác

Số điện thoại liên 

hệ
Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh 28/8/1991 Bệnh viện Phổi 0914891691 Sở Y tế

2 Nguyễn Thị Dân 27/9/1988 Bệnh viện Phổi 0936270988 Sở Y tế

3 Lê Đức Nguyên 11/9/1977 Bệnh viện Phổi 0988082307 Sở Y tế

4 Vũ Thị Thùy Trâm 30/06/1995
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0344470097 Sở Y tế

5 Hà Thị Thu Huyền 03/12/1988
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0838805889 Sở Y tế

6 Mai Thị Lệ Huyền 09/01/1982
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0975733326 Sở Y tế

7 Nguyễn Thị Minh Khánh 22/08/1976
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0986861110 Sở Y tế

8 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/1978
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0934352488 Sở Y tế

9 Bùi Thị Thúy Ngà 28/03/1989
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0944588898 Sở Y tế

10 Nguyễn Bích Mận 27/07/1988
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0972556189 Sở Y tế

11 Bùi Xuân Thành 28/7/1992
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0964968172 Sở Y tế

12 Vũ Thị Như Quỳnh 15/9/1982
Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp
0763316345 Sở Y tế

13 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 06/08/1985
Trung tâm Pháp y

 Hải Phòng
0978864495 Sở Y tế

14 Đỗ Thị Uyên 13/2/1972
Trung tâm Pháp y

 Hải Phòng
0818388818 Sở Y tế

15 Nguyễn Thị Linh 18/08/1995 Bệnh viện Tâm thần 0355.393.815 Sở Y tế

16 Đỗ Thị Hồng Nhung 08/10/1993 Bệnh viện Tâm thần 0384.918.561 Sở Y tế

17 Hồ Thu Nga 10/3/1994 Bệnh viện Tâm thần 0383693432 Sở Y tế

18 Nguyễn Thị Hương 01/3/1996 Bệnh viện Tâm thần
0334.181.322

Sở Y tế

19 Nguyễn Thị Quyên 09/01/1992 Bệnh viện Tâm thần 0344.234.412 Sở Y tế

20 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/10/1995 Bệnh viện Tâm thần 0966.949.147 Sở Y tế

21 Đồng Thị Thanh Bình 08/10/1993 Bệnh viện Tâm thần 0962.878.849 Sở Y tế

22 Lại Thị Kim Oanh 19/8/1995 Bệnh viện Tâm thần 0987.856.013 Sở Y tế
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23 Trần Hồng Quân 2/9/1979
Trường THPT 

Nhữ Văn Lan
0368.359.384 Sở Giáo dục

24 Hoàng Văn Định 30/12/1982
Trường THPT 

Nhữ Văn Lan
0904.888.442

25 Phạm Văn Toán 10/21/1981
Trường THPT 

Nhữ Văn Lan
0912.541.872

26 Lại Thị Hải Hậu 10/8/1980
Trường THPT

 Phạm Ngữ Lão
0932.203.345

27 Nguyễn Văn Hiến 06/02/1981
Trường THPT

 Phạm Ngữ Lão
0904.201.323

28 Lâm Quốc Uy 25/02/1980 Trường Khiếm thính HP 0904.375.890

29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/9/1978
Trường Lao động Xã hội 

Thanh Xuân
0968559589

30 Nguyễn Đức Tuấn 31/3/1982
Trường Lao động Xã hội 

Thanh Xuân
0384919331

31 Trần Thị Huyền 16/5/1982
Chi cục QLCL Nông lâm 

sản và Thuỷ sản
388993223

32 Vũ Xuân Hùng 15/10/1981 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0904679915

33 Đặng Hữu Quyết 22/8/1984 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0936575376

34 Lê Tuấn Anh 9/12/1981 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0936.734.663

35 Đỗ Khắc Anh 23/7/1990 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0979.441.708

36 Nguyễn Trọng Thỏa 12/6/1978 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0399.683.169

37 Đỗ Thị Hường 17/5/1981 Chi cục Thủy lợi và PCTT 0365791.398

38 Đỗ Ánh Dương 28/11/1983
Trường Trung cấp VHNT 

và DL Hải Phòng
0904472970

Sở Văn hóa và 

Thể thao

39 Nguyễn Văn Như 12/25/1977
Chuyên viên Phòng Quản 

lý di sản văn
0983623077

Sở Văn hóa và 

Thể thao

40 Vũ Mạnh Linh 10/8/1991 0796098399
Quỹ Đầu tư phát 

triển HP

41 Lê Thị Thu Hà 12/6/1979
CC Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 
0936312679

42 Trần Thị Phượng 2/2/1985
Trung tâm TT, Thống 

kê KH&CN
0982103591

43 Phạm Thị Thu Huyền 28/09/1976 Văn phòng 0912.389.398

BQL DA 

ĐTXDHTĐT&K

KT, KCN HP

44 Đặng Tài Tuệ 10/10/1995 Trường THCS An Dương 0985873012 Huyện An Dương

45 Đào Viết Hưng 07/03/1984
BQL khu bảo tồn biển 

Bạch Long Vĩ
0904343143

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Huyện Bạch Long 

Vỹ
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46 Nguyễn Xuân Hương 2/24/1982
BQL cảng và khu neo đậu 

tầu Bạch Long Vĩ
0936696106

47 Vũ Thị Mến 6/26/1982
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao
0374042505

48 Nguyễn Thị Dung 07/11/1984 0977.538.088 Quận Đồ Sơn

49 Trần Xuân Diệp 18/10/1989 0934.271.486 Quận Đồ Sơn

50 Phạm Hữu Tiệp 14/06/1995 0943.410.689 Quận Đồ Sơn

51 Đỗ Ngọc Kiên 4/14/1995
Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất quận Đồ Sơn
0964.497.269 Quận Đồ Sơn

52 Nguyễn Thị Dung 02/9/1996 Trường TH Kiến Quốc 0333620996 Huyện Kiến Thụy

53 Lê Anh Văn 9/2/1986
BQL Dự án đầu tư xây 

dựng huyện Vĩnh Bảo
0983886290 Huyện Vĩnh Bảo

54 Phạm Đức Cường 7/2/1987 Phường Tràng Minh 902,666,166 Quận Kiến An

55 Nguyễn Anh Đức 8/26/1989
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương
0948064598 Quận Hồng Bàng

56 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/3/1991 Trường TH Võ Thị Sáu 0904064986 Quận Lê Chân

57 Trịnh Văn Huấn 20/01/1985 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0933.269.888
Huyện Thủy 

Nguyên

58 Bùi Đức Hải 01/3/1990 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0857.786.529
Huyện Thủy 

Nguyên

59 Trần Đức Thanh 16/9/1975
PGĐ TT Phát triển quỹ đất 

huyện
0914.487.439

Huyện Thủy 

Nguyên

60 Nguyễn Văn Hiệp 30/12/1986
PGĐ TT Phát triển quỹ đất 

huyện
0906.187.114

Huyện Thủy 

Nguyên

61 Đặng Văn Nam 05/04/1978
Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS Núi Đèo
0982.119.556

Huyện Thủy 

Nguyên

62 Bùi Thị Lơ 23/10/1980
Chủ tịch UBND xã Mỹ 

Đồng
0936.587.019

Huyện Thủy 

Nguyên

63 Nguyễn Kim Trung 26/4/1983
Phó Bí thư thường trực xã 

Mỹ Đồng
0909.141.983

Huyện Thủy 

Nguyên

64 Nguyễn Huy Tưởng 15/5/1973
Phó Trưởng Ban Pháp 

chế HĐND huyện
0911116386

Huyện Thủy 

Nguyên

65 Phạm Thị Diệu Linh 21/11/1976
Trung tâm Phát

triển quỹ đất
0912594714

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

66 Chu Thị Tuyết Mai 27/09/1989
Trung tâm Dịch vụ Đấu 

giá tài sản
0984.157.575 Sở Tư pháp

BQL dự án đầu tư xây 

dựng quận Đồ Sơn

Huyện Bạch Long 

Vỹ
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